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BẢNG GIÁ SẢN PHẨM ZOĂNG CAO SU VÀ KEO DÁN PVC 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH VÂN 
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Hàng Công Thương Lê Chân – HP 

Theo 
 

Đơn 
 
 

 TÊN SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ 

DN – ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA 

Keo dán ống PVC 

15 GR Tuýp 3.900 

 

30 GR Tuýp 5.900 

50 GR Tuýp 9.400 

200 GR Hộp 42.900 

500 GR Hộp 84.200 

1000 GR Kg 168.700 

Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 

                                Ø63 Cái 16.000 

          Ø75 Cái 20.300 
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Ø90 Cái 24.500 

Ø110 Cái 30.700 

Ø125 Cái 37.300 

Ø140 Cái 42.100 

Ø160 Cái 59.100 

Ø180 Cái 72.600 

Ø200 Cái 73.400 

Ø225 Cái 98.000 

Ø250 Cái 117.000 

Ø280 Cái 166.000 

Ø315 Cái 224.300 

Ø355 Cái 288.600 

Ø400 Cái 410.300 

Ø450 Cái 526.000 

Ø500 Cái 655.900 

Ø560 Cái 897.700 

Ø630 Cái 1.098.500 

Ø710 Cái 1.528.000 

Ø800 Cái 
 

           1.870.100 

 

Chúng tôi xin trân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách và rất hân hạnh được phục vụ ! 

 

Công Ty TNHH Thương Mại Bích Vân 


